	TT
	Nội dung yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	1
	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn chế tạo và công nghệ, bao gồm các yếu tố như công suất, hiệu suất của máy móc, thiết bị; mức tiêu hao điện năng, nguyên nhiên vật liệu.
(Trong trường hợp E-HSDT thiếu một số nội dung, CĐT có thể yêu cầu làm rõ  E-HSDT, đảm bảo nguyên tắc làm rõ tại E-CDNT 23).
	i) Có cam kết các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo đúng yêu cầu trong E-HSMT với các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
ii) Cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, trong đó phải thể hiện đầy đủ các thông tin để phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu kỹ thuật đã chỉ ra trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT.
iii) Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm như đã yêu cầu trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT
iv) Có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 900X của nhà sản xuất (còn hiệu lực) (chi tiết theo Chương V).
v) Có quyết định phê duyệt mẫu hàng hóa còn hiệu lực hoặc có cam kết sẽ cung cấp quyết định phê duyệt mẫu hàng hóa còn hiệu lực trước khi giao hàng (đối với biến dòng). 
	i) Không có cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng các đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá chào thầu theo đúng yêu cầu trong E-HSMT 
Hoặc
ii) Không cung cấp đầy đủ tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, trong đó phải thể hiện đầy đủ các thông tin để phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu kỹ thuật đã chỉ ra trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật”:
Hoặc
iii) Không Cung cấp đầy đủ các biên bản thử nghiệm như đã yêu cầu trong Chương V “Yêu cầu kỹ thuật” của E-HSMT.
Hoặc
iv) Không có chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 900X của nhà sản xuất (còn hiệu lực).
Hoặc
v) Không có quyết định phê duyệt mẫu hàng hóa còn hiệu lực hoặc không có cam kết sẽ cung cấp quyết định phê duyệt mẫu hàng hóa (đối với biến dòng).

	2
	Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thực hiện các dịch vụ liên quan.
Tính hợp lý và hiệu quả kinh tế của các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp, lắp đặt hàng hóa.
	i) Có biện pháp tổ chức thực hiện, có nhân sự thực hiện các dịch vụ liên quan hợp lý và hiệu quả kinh tế. 
	i) Không có biện pháp tổ chức thực hiện, không có nhân sự thực hiện các dịch vụ liên quan hợp lý và hiệu quả kinh tế. 

	3
	Tiến độ cung cấp hàng hóa, thời gian giao hàng
Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa, thời gian giao hàng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Không có Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa.
Hoặc
Thời gian giao hàng không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.

	4
	Khả năng thích ứng với môi trường
	Hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý và không có ảnh hưởng tác động đến môi trường
	Hàng hóa được cung cấp không thích ứng về địa lý, khí hậu hoặc có ảnh hưởng tác động đến môi trường

	5
	Bảo hành

	Có cam kết thời gian bảo hành hàng hóa: tối thiểu 2 năm(1) kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc tối thiểu 2,5 năm(2) kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

	Không có cam kết thời gian bảo hành.
Hoặc
Có cam kết thời gian bảo hành nhỏ hơn 2 (1)năm kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc nhỏ hơn 2,5 năm(2) kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước.

	6
	Các yếu tố về điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ
Điều kiện thương mại, thời gian thực hiện, đào tạo, chuyển giao công nghệ hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về tiến độ cung cấp
	Có cam kết thực hiện các điều kiện thương mại theo yêu cầu của E-HSMT.


	Không có cam kết thực hiện các điều kiện thương mại theo yêu cầu của E-HSMT hoặc đề xuất các điều kiện thương mại không phù hợp với E-HSMT.


	7
	Thông tin về Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (nếu có)
	Nhà thầu không có hoặc có nhiều nhất 01 hợp đồng: bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) hoặc bị đánh giá vi phạm chất lượng hàng hóa tương tự tại “Thông tin về chất lượng hàng hóa đã được sử dụng” trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) 
	Nhà thầu có từ 02 hợp đồng: bị đánh giá vi phạm về kết quả thực hiện hợp đồng tại “Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu” trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) và/ hoặc bị đánh giá vi phạm chất lượng hàng hóa tương tự tại “Thông tin về chất lượng hàng hóa đã được sử dụng” trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (áp dụng kết quả kể từ ngày đăng tải thông tin trong thời hạn 01 năm tính đến thời điểm đóng thầu) 

	8
	Yếu tố cần thiết khác: Độ tin cậy của hàng hóa(4)

	Nhà thầu cung cấp xác nhận vận hành thành công của tối thiểu 01 đơn vị quản lý vận hành cho hàng hóa chào thầu đã vận hành trên hệ thống điện trong thời gian tối thiểu  24 tháng; áp dụng đối với:
+ Tủ tổng hạ áp;
+ tủ RMU 22kV, có ngăn sang MBA dùng cầu chì; 
+ Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước, Màn chắn sợi đồng, Giáp kim loại dải băng kép, Cách điện XLPE
+ Cáp hạ áp-Cu-4x120mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE;

+ Hộp đầu cáp Elbow22kVCu/3x120mm2  không bao gồm đầu cốt;
+ Hộp đầu cáp 22kV Cu/3x240mm2 Ngoài trời Co ngót lạnh kiểu co rút;
+ Hộp đầu cáp 35kV Cu/3x240mm2 Ngoài trời Co ngót lạnh kiểu co rút;
+ Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x150mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng;
+ Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x120mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng;
+ Hộp đầu cáp hạ áp Cu/4x95mm2 Co ngót nóng - Kèm đầu cose đồng;
+ Cách điện đứng-22kV-Cầu dao phụ tải 
+ CSV đường dây 35kV
+ Cách điện đứng 35kV-sứ gốm-ty
+ Chuỗi cách điện đỡ 35kV- thủy tinh Phụ kiện chuỗi đỡ cho dây trần
+ Chuỗi cách điện néo 35kV- thủy tinh Phụ kiện chuỗi néo cho dây trần
+ Cách điện đứng35kV- cầu dao phụ tải
+ Bộ báo sự cố đầu cáp
	Không đáp ứng 
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